
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CƠ KỸ THUẬT 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:    381        /QĐ-CTSV ngày     26       tháng     5       năm 2022) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2021-2022 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 H1 18021328  Mai Văn Trung  09/01/2000 3.93 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63 H1 18020152  Dương Thị Vân Anh  12/11/2000 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63 H2 18020483  Trần Đức Hiếu  28/03/2000 3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63 H1 18020678  Nguyễn Ngọc Khang  28/06/2000 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K63 H2 18020426  Vũ Đình Giang  08/09/2000 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K63 H2 18020176  Nguyễn Hồng Ánh  11/01/2000 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K64 H 19020813  Lê Minh Hiếu  21/04/2001 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K64 H 19020863  Đỗ Thị Trang  16/10/2001 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K64 H 19020846  Nguyễn Thị Hoài Nhung  08/11/2001 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K64 H 19020819  Cao Việt Hoàng  04/10/2001 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

11.  K64 H 19020816  Phạm Văn Hiếu  12/08/2001 3.59 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

12.  K65 H 20020880  Nguyễn Văn Duy  15/02/2002 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

13.  K65 H 20020874  Trần Văn Bắc  02/09/2002 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

14.  K65 H 20020035  Vũ Minh Hiếu  16/02/2002 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

15.  K65 H 20020907  Đỗ Thị Huyền  04/06/2002 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2021-2022 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

16.  K65 H 20020922  Nguyễn Trường Phi  29/03/2002 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

17.  K66 H 21021094  Lê Bá Hoàng Hùng  14/10/2003 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

18.  K66 H 21021122  Đỗ Tiến Thành  23/06/2003 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

19.  K66 H 21021083  Nguyễn Trung Đức  07/12/2003 3.56 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

20.  K66 H 21021079  Nguyễn Hồng Đạt  30/10/2003 3.53 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

21.  K66 H 21021111  Phạm Bá Phong  02/09/2003 3.40 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

22.  K66 H 21021080  Vũ Thành Đạt  15/03/2003 3.33 Tốt Giỏi 6,200,000 

Tổng cộng:       142,350,000 

Bằng chữ: Một trăm bốn mƣơi hai triệu, ba trăm năm mƣơi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 22 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:    381        /QĐ-CTSV ngày     26       tháng     5       năm 2022) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2021-2022 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 M2 18020154  Lương Tuấn Anh  02/04/2000  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63 M2 18020142  Nguyễn Thị Anh  02/08/1999  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63 M1 18020858  Lê Mạnh Long  05/09/2000  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63 M2 18020162  Phạm Thị Ngọc Anh  27/05/2000  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K63 M2 18020567  Vũ Văn Hoàng  05/01/2000  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K63 M1 18021141  Trần Đức Thắng  22/10/2000  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K63 M1 18020464  Đỗ Văn Hậu  19/10/2000  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng: 45,850,000 

Bằng chữ: Bốn mƣơi lăm triệu, tám trăm năm mƣơi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 07 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:    381        /QĐ-CTSV ngày     26       tháng     5       năm 2022) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2021-2022 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 AT 19021621  Chu Mạnh Tân  14/05/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K64 AT 19021635  Dương Thị Tố Uyên  26/09/2001 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K64 AT 19021582  Vũ Mạnh Cường  13/08/2001 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K64 AT 19021627  Vũ Trung Thông  12/02/2001 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K65 AT 20020606  Hồ Mạnh Tiến  25/09/2002 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K65 AT 20020587  Phạm Thắng Lộc  24/05/2002 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K65 AT 20020573  Trần Quang Chiến  27/04/2002 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K65 AT 20020576  Phạm Hoàng Du  31/05/2002 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K66 AT 21020115  Hoàng Khải  09/12/2003 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K66 AT 21020877  Nguyễn Trọng Thịnh  02/11/2003 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

11.  K66 AT 21020501  Lại Văn Thắng  13/02/2003 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

12.  K66 AT 21020503  Nguyễn Trung Thực  28/10/2003 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng:       78,600,000 

Bằng chữ: Bảy mƣơi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 12 sinh viên./. 


